
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Hà Phương Anh 1000 001301003121 Nữ 21/6/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 9.33 8.00 0.00 17.33
2 Phạm Hồng Anh 1003 033301005583 Nữ 11/12/2001 Hoàng Mai - Hà Nội Kinh KV2 10.67 7.50 0.25 18.42
3 Đào Nhật Hải 1011 001301014087 Nữ 15/11/2001 Gia Lâm - Hà Nội Kinh KV2 10.33 8.75 0.25 19.33
4 Nguyễn Thúy Hằng 1012 001301025929 Nữ 30/10/2001 Ứng Hoà - Hà Nội Kinh KV2 10.00 6.75 0.25 17.00
5 Nguyễn Thị Mai Hương 1015 174524369 Nữ 7/12/1998 TP. Thanh Hoá Kinh 04 KV2 NT 10.33 8.00 2.50 20.83
6 Nguyễn Hà Khoa 1017 013511124 Nam 22/4/1996 Ba Đình - Hà Nội Kinh KV3 10.67 6.50 0.00 17.17
7 Nguyễn Hoài Linh 1019 026300006447 Nữ 18/6/2000 Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Kinh KV2 NT 10.67 4.50 0.50 15.67
8 Đặng Trần Trang Nhung 1028 031301008924 Nữ 15/2/2001 Lê Chân - Hải Phòng Kinh KV3 10.67 6.25 0.00 16.92
9 Nguyễn Thị Quỳnh 1032 001301021379 Nữ 26/9/2001 Chương Mỹ - Hà Nội Kinh KV2 8.67 7.50 0.25 16.42
10 Nguyễn Danh Thái 1034 113807544 Nam 15/10/2001 Lạc Sơn - Hòa Bình Kinh KV1 8.00 7.00 0.75 15.75
11 Nguyễn Thùy Trang 1043 001301009792 Nữ 15/10/2001 Hai Bà Trưng - Hà Nội Kinh KV3 10.00 6.25 0.00 16.25
12 Nguyễn Thị Vân 1046 030300008782 Nữ 7/11/2000 Thanh Hà - Hải Dương Kinh KV2 NT 10.00 7.00 0.50 17.50
13 Nguyễn Quang Khải 1016 001201004067Nam 4/1/2001 Tây Hồ - Hà Nội Kinh KV3 10.67
14 Nguyễn Thị Thu Trang 1042 001199010495 Nữ 10/12/1999 Thanh Trì - Hà Nội Kinh KV2 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
15 Nguyễn Hải Yến 1047 031301001060 Nữ 7/4/2001 Ngô Quyền - Hải Phòng Kinh KV3 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
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